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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Minh Tân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Văn Mua. 

 2. Ông Nguyễn Hoàng Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thư ký Tòa án.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình: Không tham gia 

phiên toà.  

Ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Bình 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 77/2022/TLST-DS 

ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2022/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 8 năm 2022 

và Quyết định hoãn phiên tòa số: 135/2022/QĐST-DS ngày 09 tháng 9 năm 

2022 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V; địa 

chỉ trụ sở Tầng 2, Tòa nhà T1, Số 9, đường B1, Phường X, Quận Y, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

1. Ông Lô Bằng G, sinh năm 1972; địa chỉ Số 199 C, phường C, quận Đ, 

Thành phố Hà Nội là người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn (Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V - Vắng 

mặt). 

2. Chị Lê Thúy K, sinh năm 1989; địa chỉ làm việc Tầng M, Tòa nhà T1, 

Số 9, đường B1, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền số 43/UQ-XLTD.21 ngày 06 

tháng 12 năm 2021 - Vắng mặt). 

3. Anh Đinh Văn P, sinh năm 1991; địa chỉ làm việc Số F2 -73, đường 

Nguyễn Thị S, khu vực T2, phường T3, quận R, Thành Phố Cần Thơ là người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn theo ủy quyền lại của chị Lê Thúy K 
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(Văn bản ủy quyền số 02/QUTA-XLTD.22 ngày 19 tháng 9 năm 2022 - Có mặt) 

- Bị đơn: Chị Bùi Thị N, sinh năm 1987; địa chỉ Ấp 5, xã L, huyện B2, 

tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 23 tháng 3 năm 2022 của nguyên đơn Công ty Tài 

chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V và trong quá trình xét xử, anh Đinh 

Văn P người đại diện của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 06/5/2019, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V 

(gọi tắt là Công ty Tài chính V) và chị Bùi Thị N ký kết Hợp đồng tín dụng số 

20190506-0002XX5 với nội dung: Công ty Tài chính V cho chị N vay số tiền 

52.750.000 đồng; hình thức cho vay tín chấp; mục đích cho vay tiêu dùng cá 

nhân; thời hạn vay kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đến ngày 06/9/2021; lãi 

suất trong hạn 4,17%/tháng (tương ứng 50,69%/năm); phương thức trả nợ gốc 

và lãi cố định chia đều, hàng tháng trả số tiền 3.227.000 đồng, kỳ cuối cùng phải 

trả có thể khác với các kỳ đầu được thể hiện cụ thể tại Lịch trả nợ; lãi suất quá 

hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, không phải trả lãi chậm trả lãi; ngoài ra còn 

thỏa thuận bên vay phải chịu phí thu hộ cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ. 

Thực hiện hợp đồng: 

- Ngày 10/5/2019, Công ty Tài chính V giải ngân cho chị N nhận số tiền 

52.750.000 đồng kèm theo Lịch trả nợ gốc và lãi số tiền 90.345.825 đồng (gốc 

52.750.000 đồng, lãi 37.595.825 đồng) cố định chia đều thành 28 kỳ, 27 kỳ đầu 

trả số tiền 3.227.000 đồng vào ngày 09 hàng tháng, kỳ cuối trả số tiền 3.216.825 

đồng vào ngày 09/9/2021. 

- Tính đến ngày 21/7/2021, nợ vay phải trả phát sinh trong 26 kỳ số tiền 

83.902.000 đồng (gốc 46.687.453 đồng, lãi 37.214.547 đồng). Tuy nhiên, chị 

Nhãn chỉ thanh toán được số tiền 40.856.000 đồng (gốc 17.291.022 đồng, lãi 

23.654.978 đồng) rồi ngưng thanh toán. Mặc dù, Công ty Tài chính V đã áp 

dụng nhiều biện pháp nhắc nhở yêu cầu chị N thanh toán tiền vay nhưng chị N 

vẫn không thực hiện nghĩa vụ.  

Nay Công ty Tài chính V khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc chị N 

phải có trách nhiệm trả cho Công ty Tài chính V nợ vay số tiền 49.621.825 đồng 

(trong đó gốc 35.458.978 đồng, lãi trong hạn 14.030.847 đồng) và trả lãi quá 

hạn theo mức lãi suất thỏa thuận tại đồng tín dụng kể từ ngày 30/9/2022 cho đến 

khi trả xong nợ gốc số tiền 35.458.978 đồng. Miễn cho chị N khoản lãi quá hạn 

phát sinh trong thời gian vi phạm nghĩa vụ thanh toán đến ngày xét xử sơ thẩm 

ngày 29/9/2022.   

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm:  

Chị Bùi Thị N đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, nhưng đều 

vắng mặt tại các phiên họp, không giao nộp văn bản trình bày ý kiến đối với yêu 

cầu khởi kiện của Công ty Tài chính V và không giao nộp tài liệu, chứng cứ theo 
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yêu cầu của Tòa án. Tại phiên tòa sơ thẩm, chị N đã được triệu tập xét xử hợp lệ 

lần thứ hai vắng mặt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận 

định như sau:  

- Về tố tụng: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ 

vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật 

Tố tụng dân sự, Tòa án xác định đây là tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc loại 

vụ án tranh chấp về hợp đồng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Tam Bình.  

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa sơ thẩm, chị N đã được triệu tập xét 

xử hợp lệ đến lần thứ hai vắng mặt không có lý do vì sự kiện bất khả kháng hoặc 

trở ngại khách quan và không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Căn cứ vào điểm 

b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự tiến hành xét xử 

vắng mặt chị N theo thủ tục chung.  

- Về nội dung: 

 [1] Về áp dụng pháp luật: Xét hợp đồng tín dụng được xác lập, đang thực 

hiện và xảy ra tranh chấp giữa các đương sự như nhận định tại các đoạn [2.1], 

[2.2] “Về nội dung” được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về các tổ chức 

tín dụng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng, Tòa án áp dụng 

Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, 

hướng dẫn áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng là 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng (gọi tắt là Thông tư số 39/2016/TT-NHNN) 

và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (gọi tắt là Thông tư 

số 43/2016/TT-NHNN) để giải quyết mà không áp dụng quy định về giới hạn lãi 

suất của Bộ luật Dân sự để xác định lãi, lãi suất.  

[2] Về yêu cầu khởi kiện và hướng giải quyết:   

[2.1] Xét việc xác lập, thực hiện quan hệ cho vay tiêu dùng bằng hình 

thức tín chấp, thỏa thuận mức lãi suất cho vay theo khung lãi suất cho vay tiêu 

dùng đã được báo cáo với Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định số 08a/QĐ-

PTrKD.17 có hiệu lực ngày 01/02/2017 đến khi được thay thế bằng Quyết định 

số 38/QĐ-PTrKD.20 ngày 20/8/2020 (BL: 97-108, 111-112), phương thức trả 

vốn và lãi cố định chia đều giữa Công ty Tài chính V với chị N trên cơ sở ký kết 

Hợp đồng tín dụng số 20190506-0002XX5 ngày 06/5/2019 kèm theo Lịch trả nợ 

ngày 10/5/2019 là đúng quy định tại khoản 16 Điều 4, Điều 91, Điều 94, điểm d 
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khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng; các điều 4, 10, 12, 13, 18, 23, 30, 

31 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN; khoản 1 và khoản 3 Điều 3, Điều 5, khoản 

1 Điều 8, điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 7, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 

43/2016/TT-NHNN.     

[2.2] Xét trong quá trình thực hiện và đáo hạn hợp đồng, chị Nhãn vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ kéo dài. Việc Công ty Tài chính V khởi kiện yêu cầu chị N 

trả nợ vay số tiền 49.621.825 đồng (trong đó gốc 35.458.978 đồng, lãi trong hạn 

14.030.847 đồng) và trả lãi quá hạn theo mức lãi suất thỏa thuận tại đồng tín 

dụng kể từ ngày 30/9/2022 cho đến khi trả xong nợ gốc số tiền 35.458.978 đồng, 

miễn khoản lãi quá hạn phát sinh trong thời gian vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 29/9/2022 là đúng quy định khoản 2 Điều 95 Luật 

Các tổ chức tín dụng; điểm c khoản 4 Điều 13, Điều 20, khoản 1 và khoản 4 

Điều 21 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN; khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

43/2016/TT-NHNN và có lợi cho chị N được chấp nhận.  

[3] Từ những phân tích và điều luật viện dẫn áp dụng như nhận định tại 

các mốc đơn mục [1], [2] “Về tố tụng” và các mốc đơn [1], [2] “Về nội dung”, 

Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính V giải quyết theo 

hướng đã nhận định như trên.  

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính 

V được chấp nhận. Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án, kèm theo danh mục án phí, lệ phí Toà án, giải quyết:  

[1] Chị N phải chịu án phí số tiền tính tròn 2.481.091 đồng. 

[2] Hoàn trả cho Công ty Tài chính V được nhận lại số tiền 1.240.500 

đồng tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng; khoản 3 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, điểm b khoản 2 

Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Áp dụng điểm c khoản 4 Điều 13, Điều 20, khoản 1 và khoản 4 Điều 21  

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 
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giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, kèm theo danh mục 

án phí, lệ phí Toà án.  

Tuyên xử: 

1. Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn Ngân hàng V.  

1.1. Buộc chị Bùi Thị N có trách nhiệm trả cho Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn Ngân hàng V số tiền 49.621.825 (Bốn mươi chín triệu sáu trăm 

hai mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi lăm) đồng. 

1.2. Buộc chị Bùi Thị N có trách nhiệm trả lãi phát sinh trên dư nợ gốc số 

tiền 35.458.978 (Ba mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn chín trăm bảy 

mươi tám) đồng theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 

20190506-0002XX5 đã ký ngày 06 tháng 5 năm 2019 kèm theo Lịch trả nợ 

ngày 10 ngày 5 năm 2019 cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân 

hàng V. Thời điểm trả lãi được tính kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho đến khi 

chị N trả xong dư nợ gốc.  

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Buộc chị Bùi Thị N phải nộp án phí số tiền 2.481.091 (Hai triệu bốn 

trăm tám mươi mốt nghìn không trăm chín mươi mốt) đồng.  

2.2. Hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V 

được nhận lại số tiền 1.240.500 (Một triệu hai trăm bốn mươi nghìn năm trăm) 

đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số No 0010714 ngày 25 tháng 4 

năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình. 

3. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

4. Vụ án được xét xử công khai. Có mặt anh Đinh Văn P là người đại diện 

theo ủy quyền (không có quyền kháng cáo) của Công ty Tài chính trách nhiệm 

hữu hạn Ngân hàng V. Vắng mặt ông Lô Bằng G là người đại diện theo pháp 

luật, chị Lê Thúy K là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn Ngân hàng V; chị Bùi Thị N. Báo cho ông G, chị K biết có 

quyền đại diện Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng V kháng cáo, 

chị N có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để Tòa án cấp trên xem xét theo 

thủ tục phúc thẩm.           

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Vĩnh Long: 02;                                         

- VKSND huyện Tam Bình: 02; 

- Chi cục THADS huyện Tam Bình: 01; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 
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- ĐD.NĐ + BĐ: 04; 

- Lưu hồ sơ vụ án: 01; 

- Lưu án văn: 06.                                                                  

 

Cao Minh Tân 

 

 


